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THÔNG TƯ 

LIÊN BỘ CÔNG AN - UỶ BAN KIẾN THIẾT CƠ BẢN NHÀ NƯỚC 
SỐ 01/TT/LB NGÀY 18 THÁNG 1 NĂM 1964 VỀ CHẾ ĐỘ TẠM THỜI
 THOẢ THUẬN THIẾT KẾ VÀ THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY VÀ 
CHỮA CHÁY CỦA CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Điều 3 Pháp lệnh ngày 27-9-1961 "quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác phòng cháy và chữa cháy", quy định Cục phòng cháy và chữa cháy có nhiệm vụ "thoả thuận về thiết kế và thiết bị phòng cháy và chữa cháy của các công trình xây dựng về kinh tế và văn hóa và các công trình xây dựng khu nhà lớn, trước khi  thi công các công trình ấy".

Điều 6 Nghị định số 220/CP ngày 28-12-1961 của Hội đồng  Chính phủ về việc thi hành pháp lệnh trên quy định các đội phòng cháy và chữa cháy chuyên nghiệp thuộc các Sở, Ty công an có nhiệm vụ "thoả thuận về thiết kế và thiết bị phòng cháy và chữa cháy của các công trình xây dựng của địa phương".

Căn cứ pháp lệnh và nghị định trên, nay quy định chế độ tạm thời về thoả thuận thiết kế và thiết bị phòng cháy và chữa cháy của các công trình xây dựng như sau:

I. CHẾ ĐỘ KHI THIẾT KẾ

1. Các công trình sau đây phải được thoả thuận về thiết kế và thiết bị phòng cháy và chữa cháy trước khi thi công; tất cả các xí nghiệp, kho tàng, các cơ sở kinh tế và văn hoá có tập trung đông người, có chất dễ cháy, nổ, có nhiều vật quý giá, và các khu nhà lớn.

Các công trình nói trên xây dựng mới, mở rộng, xây dựng thêm hoặc thay đổi tính chất sử dụng đều phải theo chế độ thoả thuận thiết kế trước khi thi công.

2. Hồ sơ cần gửi cho cơ quan phòng cháy và chữa cháy nghiên cứu để thoả thuận gồm:

A. Bản đồ mặt bằng toàn thể: các công trình sẽ xây dựng mới, các công trình và vật đã có sẵn trong khu vực xây dựng và xung quanh khu vực đó (nhà, ao hồ, đường bộ, sông, đê, đường sắt, đường dây điện, trạm biến thế, cây xanh, đường ống nước của thành phố,.v.v..), Hệ thống nước( bể, đài, hầm nước, các đường ống nước, trụ nước, máy bơm chữa cháy bên ngoài, hệ thống nước chữa cháy bên trong nếu có) .Trong bản đồ này phải ghi rõ khoảng cách giữa các công trình.

Nếu dự kiến tương lai mở rộng các công trình hoặc xây dựng thêm công trình thì cần ghi vị trí mở rộng để cơ quan phòng cháy và chữa cháy tiện nghiên cứu khoảng cách phòng cháy.

B. Bản đồ thiết kế kỹ thuật: đường đi, hành lang, cầu thang cấp cứu, các lối thoát, những nơi bố trí máy móc, hệ thống hút bụi , công tơ, cầu dao điện,v.v..

C. Bản thuyết minh: Căn cứ vào bản tiêu chuẩn thiết kế và tuỳ theo là loại nhà  sản xuất, kho, nhà làm việc, nhà ở, v.v. Mà thuyết minh về các vấn đề sau đây:

- Hạng sản xuất (A, B, C, D, Đ) của xí nghiệp, kho tàng;

- Bậc chịu lửa của từng công trình( 1, 2, 3, 4, 5);

- Số tầng gác;

- Khoảng cách phòng cháy, đường đi, lối thoát;

- Việc cung cấp nước chữa cháy;

- Những bộ phận ngăn cháy;

- Các công trình đặt hệ thống máy móc, thiết bị thông gió, hút bụi;

- Những nhà ở, nhà phụ, nhà làm việc.

3. Để việc thoả thuận thiết kế được nhanh chóng, đỡ lãng phí, cán bộ thiết kế cần trao đổi với cơ quan phòng cháy và chữa cháy trước khi thiết kế chính thức. Sau khi hoàn thành việc thiết kế thì gửi hồ sơ đến cơ quan phòng cháy và chữa cháy đối với thiết kế do Cục phòng chaý và chữa cháy thuộc Bộ Công an thoả thuận thì gửi mỗi thứ (bản đồ và bản thuyết minh) ba bản, có chữ ký của thủ trưởng cơ quan thiết kế; đối với thiết kế do  đội phòng cháy và chữa cháy địa phương thoả thuận thì gửi mỗi thứ hai bản cho đội phòng cháy và chữa cháy thuộc Sở, Ty Công an.

Cơ quan phòng cháy và chữa cháy phải có ý kiến trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận được bản thiết kế. Đối với những công trình do Hội đồng Chính phủ quyết định phải xây dựng gấp thì thời gian này có thể rút ngắn hơn.

Đối với những công trình xây dựng theo đồ án thiết kế tiêu chuẩn Nhà nước hay đồ án thiết kế sử dụng nhiều lần thì chỉ cần gửi cho cơ quan phòng cháy và chữa cháy bản đồ mặt bằng toàn thể và bản thuyết minh và những điểm thay đổi so với  đồ án thiết kế tiêu chuẩn hoặc đồ án thiết kế sử dụng lại, để cơ quan phòng cháy và chữa cháy tham gia ý kiến trước khi thi công.

4. Đối với các công trình thuộc Cục phòng cháy và chữa cháy thoả thuận, sau khi nghiên cứu bản thiết kế, nếu đồng ý thì Cục trưởng Cục phòng cháy và chữa cháy ký tên và đóng dấu rồi gửi trả lại cơ quan thiết kế một bản, gửi cho đội phòng cháy và chữa cháy địa phương một bản để theo dõi kiểm tra thi công và lưu một bản.

Đối với các công trình thuộc thẩm quyền đội phòng cháy và chữa cháy địa phương thoả thuận thì đội trưởng đội phòng và chữa cháy ký tên, đóng dấu,  gửi cho cơ quan thiết kế một bản và lưu một bản.

5. Sau khi cơ quan  phòng cháy và chữa cháy đã thoả thuận thiết kế nếu cơ quan thiết kế, cơ quan thi công hoặc cơ quan sử dụng cần sửa đổi, thêm bớt bản thiết kế cũ, mở rộng công trình, xây dựng thêm, thay đổi tính chất sử dụng của công trình đều phải được cơ quan phòng cháy và chữa cháy thoả thuận lại trước khi thi công hoặc sử dụng.

6. Đối với những cơ sở cũ trước đây chưa có sự thoả thuận về thiết kế và thiết bị phòng cháy và chữa cháy, khi mở rộng sửa chữa, thay đổi tính chất sử dụng thì căn cứ vào chế độ quy định chung mà tiến hành.

7. Khi thiết kế hoặc thảo thuận thiết kế, cơ quan thiết kế hoặc cơ quan phòng cháy và chữa cháy phải theo đúng tiêu chuẩn đã quy định.

II. PHÂN CẤP THOẢ THUẬN THIẾT KẾ VÀ THIẾT BỊ
 PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

8. Cục phòng cháy và chữa cháy thuộc Bộ Công an thoả thuận thiết kế những công trình do nước ngoài thiết kế và những công trình do Trung ương quản lý.

Đội phòng cháy và chữa cháy thuộc  Sở, Ty Công an địa phương thoả thuận thiết kế những công trình của địa phương và những công trình do Cục phòng cháy và chữa cháy uỷ nhiệm.

III. CHẾ ĐỘ THEO DÕI, KIỂM TRA THI CÔNG

9. Đội phòng cháy và chữa cháy thuộc các Sở, Ty Công an có nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra việc thi công các công trình do Cục phòng phòng cháy và chữa cháy hoặc do đội phòng cháy và chữa cháy  đã thoả thuận xây dựng ở địa phương mình, đồng thời kiểm tra, hướng dẫn việc phòng  cháy và chữa cháy  toàn bộ công trường xây dựng.

10. Trong quá trình thi công nếu cần sửa đổi điều gì có liên quan đến tiêu chuẩn phòng cháy và chữa cháy, thì cơ quan thiết kế hoặc cơ quan thi công trước khi sửa đổi phải gửi văn bản cho cơ quan phòng cháy và chữa cháy đã thoả thuận thiết kế cũ và chờ được sự thoả thuận mới.

11. Trường hợp thi công không đúng về mặt thiết kế và thiết bị phòng cháy và chữa cháy  địa phương phải nhắc nhở, yêu cầu cơ quan thi công sửa chữa kịp thời cho đúng với thiết kế đã thoả thuận trước.

Trường hợp thi công sai với bản thiết kế, vi phạm tiêu chuẩn phòng cháy và chữa cháy đã được đội phòng cháy và chữa cháy  yêu cầu sửa chữa mà cơ quan thi công không sửa chữa thì đội trưởng đội phòng cháy và chữa cháy   lập biên bản đình chỉ tạm thời việc xây dựng bộ phận làm sai. Biên bản lập thành năm bản (một gửi Cục phòng cháy và chữa cháy   thuộc Bộ Công an, một gửi Uỷ ban Kiến thiết cơ bản Nhà nước nếu công trình đó thuộc trung ương quản lý hoặc Uỷ ban Kiến thiết cơ bản địa phương nếu công trình đó do địa phương quản lý, một bản gửi cơ quan chủ quản công trình, một do đội phòng cháy và chữa cháy lưu, một do cơ quan thi công lưu).

12. Sau khi nhận được quyết định đình chỉ thi công, Uỷ ban Kiến thiết cơ bản Nhà nước, hoặc Uỷ ban Kiến thiết cơ bản địa phương (tuỳ theo công trình xây dựng do trung ương hoặc địa phương quản lý) triệu tập đaị biểu cơ quan phòng cháy và chữa cháy đã thoả thuận thiết kế và đã đình chỉ thi công, đại biểu cơ quan thiết kế  và cơ quan thi công để giải quyết.

13. Công trình  đã thi công sai về mặt  phòng cháy và chữa cháy chỉ được phép tiếp tục thi công hoặc sử dụng sau khi đã được Hội đồng nói trên quyết định.

14. Sau khi xây dựng hoặc lắp máy xong, cơ quan xây dựng hoặc cơ quan lắp máy báo cho đội phòng cháy và chữa cháy địa phương đến kiểm tra, hướng dẫn một lần nữa về mặt phòng cháy và chữa cháy trước khi bàn giao cho cơ quan sử dụng.


